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	Điểm


	Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………….................
…………………………………………………..................…
…………………………………………...................………...
	GV chấm


Phần I (4 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo 4 kết quả (A, B, C, D). Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
1. Số ba mươi nghìn bảy trăm linh năm viết là:

	A. 30073

	B. 37005
	C. 30705
	D. 30507


2.  Số liền sau số nhỏ nhất có 5 chữ số là:

	A. 10010

	B. 9999
	C. 10009
	D. 10001


3. Số lớn nhất trong các số 65011;  65101 ; 65110 ;  60511 là:
	A. 65011


	B.  65101  
	C.  65110
	D. 60511


4.  7m 8dm        708cm. Dấu thích hợp cần điền vào        là:

	A. > 
	B. <  
	C =


5. Thứ hai tuần này là ngày 26 tháng 6 thì thứ hai tuần tới là ngày mấy tháng mấy ?

	A. Ngày 1 tháng 7 
	B. Ngày 3 tháng 7 

	C. Ngày 2 tháng 7

	D. Ngày 4 tháng 7


6. Số chẵn có 3 chữ số lớn nhất chia hết cho 5 là:

	A. 999


	B. 995 
	C. 990
	D. 900


7. Một hình chữ nhật có diện tích là 96m2, chiều rộng hình chữ nhật là 8m, chiều dài hình chữ nhật là:

	A. 14m 


	B. 12 m
	C.16m 
	D. 8m


8. Một hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông đó là:

	A. 36 cm 


	B. 81cm 
	C. 81cm2 
	D. 36cm2 


PHẦN II (6 điểm) Làm các bài tập sau. 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính.
    38017 + 21918
        82570 - 3268 
            14056 × 6 
                 63497 : 7
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Bài 2 (1,5 điểm).  
a) Tính giá trị của biểu thức:
72840 - 5472 × 6 = ……………………………..

                            = ……………………………...
b) Tìm x:

x : 5 = 1232
………………………………………………

……………………………….......................
Bài 3 (2 điểm): Có 32 cái bánh được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi có 400 cái bánh như thế thì xếp vào được bao nhiêu hộp ?

Bài giải

   ………………………………………………………………………………………............................
   ………………………………………………………………………………………............................
   ………………………………………………………………………………………............................            

   ………………………………………………………………………………………............................
   ………………………………………………………………………………………............................
   ………………………………………………………………………………………............................            

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm số bị chia, biết thương là 18 và số dư lớn nhất bằng 6.
………………………………………………………………………………………............................             ………………………………………………………………………………………............................                

  ………………………………………………………………………………………............................
  ………………………………………………………………………………………............................
  ………………………………………………………………………………………............................            


































